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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
BN: bắc nam
BTPH: Bào tử phấn hoa
BTNMT: Bộ tài nguyên và môi trường
Cmax: Giá trị lớn nhất
Cmin: Giá trị nhỏ nhất
Ctb: Giá trị trung bình

Cd: coastal dune

ĐB - TN: đông bắc - tây nam

Đ - ĐB: đông - đông bắc
ĐT: đông tây

Estuary: Cửa sông hình phễu thiếu hụt trầm tích
HNKH: Hội nghị khoa học
ICP - MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer): khối phổ plasma cảm ứng.
ISQG (Interim marine sediment quality guidenlines): Hướng dẫn tạm thời Đánh giá
chất lượng trầm tích của Canada.
KHCN: Khoa học công nghệ
KHKT: Khoa học kỹ thuật
KLN: Kim loại nặng
Kt: hệ số cation trao đổi
MKN: Mất khi nung
N - TN: nam - tây nam

NCS: Nghiên cứu sinh
NXB: Nhà xuất bản
nnk: Những người khác

QL: Quốc lộ
R0: Độ mài tròn

S0: Hệ số chọn lọc
Sk: Hệ số bất đối xứng
TB - ĐN: tây bắc - đông nam

TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
Tc: tidal channel

Tf: tidal flat

TTLT: Thông tin lưu trữ
TNDB: Tài nguyên dự báo
VCHC: Vật chất hữu cơ
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